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Phần I. Đọc – hiểu (3,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 4:
“…Một âm tiết tự do có kết hợp mở, tức là nó kết hợp với âm tiết gì cũng được. Người Việt có thể dùng chữ cỏ để tạo nên vô số danh ngữ: cỏ may, cỏ cú, cỏ lác, diễn tả mọi hành động liên quan đến cỏ: đào cỏ, xới cỏ, cuốc cỏ, v.v…, cỏ có thể làm chủ ngữ trong vô số kết hợp: cỏ mọc, cỏ khô héo, cỏ non xanh tận chân giời… Điều cần chú ý là vì cỏ có quan hệ với mọi yếu tố, cho nên các quan hệ này đều chỉ tồn tại nhất thời, trong lời nói, rồi sau đó mất đi. Không kể những kiến trúc có tính chất thành ngữ, như “làm cỏ, thả cỏ, cắn cỏ”, các kết hợp của cỏ đều là những kết hợp ngẫu nhiên, do người nói tự mình tạo ra, chứ không phải có sẵn trong tiếng Việt. Kết quả cỏ không có quan hệ từ vựng gì với các chữ khác.
     Trường hợp của thảo, âm tiết Hán Việt thì khác. Nếu như cỏ có kết hợp mở, vô hạn, thì thảo lại có kết hợp kín, hết sức hạn chế. Trong toàn bộ vốn từ của tiếng Việt, ta chỉ bắt gặp chữ thảo trong trên dưới mười từ, như đã nói trên. Tất cả các từ này do chỗ có thảo là yếu tố không tự do, cho nên đều là những từ rắn chắc, trong đó hai yếu tố gắn chặt vào nhau chứ không phải những kết hợp lỏng lẻo như kiểu cào cỏ, hay cỏ cây trong đó hai yếu tố dễ dàng tách ra khỏi nhau. Kết quả là các kết hợp của cỏ là những kết hợp ngẫu nhiên của lời nói, tạm thời xuất hiện, rồi sau đó mất đi, trái lại các kết hợp của thảo là những kết hợp của ngôn ngữ, những vật liệu. Người Việt không có quyền tự do tạo ra những kết hợp với thảo, như trong trường hợp với cỏ…” (Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong Truyện Kiều - Phan Ngọc -NXB Văn học)
1. Đoạn trích trên thuộc phong cách ngôn ngữ gì? (0,25 đ)
2. Xác định thao tác lập luận chính trong đoạn trích. (0,25 đ)
3. Nêu nội dung chính của đoạn trích. (0,5 đ)
4. Viết một đoạn văn từ  5 - 7 dòng trình bày suy nghĩ của anh/chị về vẻ đẹp của tiếng Việt. (0,5 đ)
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi từ câu 5 đến câu 8:

“Này lắng nghe em khúc nhạc thơm
Say người như rượu tối tân hôn;
Như hương thấm tận qua xương tuỷ,
Âm điệu, thần tiên, thấm tận hồn.
…
Rồi khi khúc nhạc đã ngừng im,
Hãy vẫn ngừng hơi nghe trái tim.
Còn cứ run hoài, như chiếc lá,
Sau khi trận gió đã im lìm.” 
                     (Trích Huyền Diệu - Xuân Diệu - NXB Văn hoá thông tin)
      5. Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ thứ nhất. (0,25 đ)
      6. Đoạn trích sử dụng phương thức biểu đạt nào? (0,25 đ)
      7. Nêu tác dụng của câu cầu khiến trong đoạn trích. (0,5 đ)
     8. Đoạn trích gợi cho anh/chị suy nghĩ gì về tác dụng của âm nhạc đối với tâm hồn con người? Trả lời trong khoảng 5 - 7 dòng. (0,5 đ)
Phần II. Làm văn (7,0 điểm)
Câu 1. (3,0 điểm)
Suy nghĩ và bình luận về câu nói sau:
        "Những con người thông thái thực sự cũng tựa như những bông lúa: khi còn lép, chúng vươn cao đầu lên đầy kiêu ngạo; nhưng khi hạt đã đầy và chắc, chúng bắt đầu khiêm nhường cúi đầu xuống".
(Mon-ten-nhơ, theo 365 danh ngôn cho cuộc sống hàng ngày)
Câu 2. (4,0 điểm)    
Cảm nhận của anh (chị) về hai đoạn trích:
a) Bây giờ Mị cũng không nói. Mị đến góc nhà, lấy ống mỡ, xắn một miếng bỏ thêm vào đĩa đèn cho sáng. Trong đầu Mị đang rập rờn tiếng sáo. Mị muốn đi chơi, Mị cũng sắp đi chơi. Mị quấn lại tóc, Mị với tay lấy cái váy hoa vắt ở phía trong vách. A Sử đang sắp bước ra, bỗng quay lại, lấy làm lạ. Nó nhìn quanh, thấy Mị rút thêm cái áo. A Sử hỏi: 
- Mày muốn đi chơi à?
Mị không nói. A Sử cũng không hỏi thêm nữa. A Sử bước lại, nắm Mị, lấy thắt lưng trói hai tay Mị.  Nó xách cả một thúng sợi đay ra trói đứng Mị vào cột nhà. Tóc Mị xõa xuống, A Sử quấn luôn tóc lên cột, làm cho Mị không cúi, không nghiêng được đầu nữa. Trói xong vợ, A Sử thắt nốt cái thắt lưng xanh ra ngoài áo rồi A Sử tắt đèn, đi ra, khép cửa buồng lại.
(Tô Hoài, trích Vợ chồng A Phủ, Ngữ văn 12, tập hai, tr. 8)
b) Từ chỗ chiếc xe tăng mà tôi đang đứng với chiếc máy ảnh, đi quá mươi bước sâu vào phía trong có một chiếc xe rà phá mìn của công binh Mĩ, chiếc xe sơn màu vàng tươi và to lớn gấp đôi một chiếc xe tăng. Hai người đi qua trước mặt tôi. Họ đi đến bên chiếc xe rà phá mìn. Người đàn bà đứng lại, ngước mắt nhìn ra ngoài mặt phá nước chỗ chiếc thuyền đậu một thoáng, rồi đưa một cánh tay lên có lẽ định gãi hay sửa lại mái tóc nhưng rồi lại buông thõng xuống, đưa cặp mắt nhìn xuống chân.

Lão đàn ông lập tức trở nên hùng hổ, mặt đỏ gay, lão rút trong người ra một chiếc thắt lưng của lính nguỵ ngày xưa, có vẻ như những điều phải nói với nhau họ đã nói hết, chẳng nói chẳng rằng lão trút cơn giận như lửa cháy bằng cách dùng chiếc thắt lưng quật tới tấp vào lưng người đàn bà, lão vừa đánh vừa thở nồng hộc, hai hàm răng nghiến ken két, cứ mỗi nhát quất xuống lão lại nguyền rủa bằng cái giọng rên rỉ đau đớn: "Mày chết đi cho ông nhờ. Chúng mày chết hết đi cho ông nhờ!".
Người đàn bà với một vẻ cam chịu đầy nhẫn nhục, không hề kêu một tiếng, không chống trả, cũng không tìm cách chạy trốn.
(Nguyễn Minh Châu, trích Chiếc thuyền ngoài xa, 
Ngữ văn 12, tập hai, tr. 71-72)
---------------------------HẾT--------------------------------
Họ và tên học sinh…………………………………Lớp……….SBD………………

